
(Báo giá được áp dụng từ ngày 01/03/2023)

Kính gửi:   Qúy Khách Hàng

Công ty HTH Sài Gòn  xin gửi Qúy Khách Hàng báo giá Conwood Lót Sàn, Cầu Thang chi tiết như sau:

STT Mã sản phẩm
Quy cách

(Rộng x Dài x Dày)
Hình sản phẩm

Đơn giá

(VNĐ/Thanh)

Đơn giá

(VNĐ/m2)

1 Deck 4"/14 mm 100 x 3050 x 14 mm 300.000 983.607

2 Deck 6"/14 mm 150 x 3050 x 14 mm 442.000 966.120

3 Deck 8"/14 mm 200 x 3050 x 14 mm 536.000 878.689

4 Deck 4"/25 mm 100 x 3050 x 25 mm 488.000 1,600.000

5 Deck 6"/25 mm 150 x 3050 x 25 mm 629.000 1,374.863

6 Deck 8"/25 mm 200 x 3050 x 25 mm 996.000 1,632.787

7
Deck 6"/14 mm chống 

trượt
150 x 3050 x 14 mm 438.000 957.377

8
Deck 6"/25 mm chống 

trượt
150 x 3050 x 25 mm 624.000 1,363.934

9 Deck 12"/25mm  2in1 300 x 3050 x 25 mm 1,248.000 1,363.934

10 Deck 12"/25mm  3in1 300 x 3050 x 25 mm 1,248.000 1,363.934

11 Deck 12"/25mm  Groove 300 x 3050 x 25 mm 1,248.000 1,363.934

Ghi chú: Giá trên chỉ là giá vật tư thanh Conwood thô, giá chưa bao gồm sơn và thi công.

Xuất xứ hàng hóa: Thái Lan

BẢNG BÁO GIÁ CONWOOD LÁT SÀN, CẦU THANG

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất HTH Sài Gòn

Địa chỉ: 52 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 

MST: 0317175016                

Hotline: 0896 611 522 (zalo)                           

 Mail: hthsaigon.info@gmail.com


